
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thực hành 
nghiệp vụ thuế 
và kế toán thuế

8h-11h
Thực hành 
ghi sổ kế 
toán

1-5

Cô Đường

Phòng máy 

CS3 Chùa 

Láng

Thầy K ế t MD 08

Thực hành 
nghiệp vụ thuế 
và kế toán thuế

13h-16h
Thực hành 
ghi sổ kế 
toán

6-10
Thực hành ghi 
sổ kế toán

6-10
Thực hành 
ghi sổ kế 
toán

6-10

Cô Đường

Phòng máy 

CS3 Chùa 

Láng

Thầy K ế t MD 08 Thầy K ế t MD 08 Thầy K ế t MD 08

Thứ 6 (14/06/2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2018 - 2019)
 (Tuần 10/06/2019 đ ế n 14/06/2019)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (10/06/2019) Thứ 3 (11/06/2019) Thứ 4 (12/06/2019) Thứ 5 (13/06/2019)

K10 AD1
Sáng

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
Chiều

K10 A ĐD
Sáng

THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG
Chiều

K10 A YSĐK
Sáng

THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG
Chiều

K 10 AKT

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (14/06/2019)Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (10/06/2019) Thứ 3 (11/06/2019) Thứ 4 (12/06/2019) Thứ 5 (13/06/2019)

Thanh toán 
quốc tế

1-5
Nghiệp vụ 
thuế và kế 
toán thuế

8h-11h
Thanh toán 
quốc tế

1-5
Thanh toán quốc 
tế

1-5
Thanh toán 
quốc tế

1-5

Cô Tâm 401A Cô Đường 401A Cô Tâm MD 09 Cô Tâm 401A Cô Tâm 401A

Thanh toán 
quốc tế

6-10

Cô Tâm MD 09

TH3 (MĐ, 
KCĐ)

2-5         
(Điện tử)         

Điện tử công 
suất

1-5
TH3 (TĐĐ, 
CCĐ, ĐTCS)

2-5         
(Điện 
công 

nghiệp)     

Thầy Quốc 

Hùng

PTH 

Trường 

chính

Cô Nga 306A-2
Thầy Quốc 

Hùng

PTH 

Trường 

chính

Điện tử công 
suất

6-10
Trang bị 
điện

6-9
TH3 (MĐ, 
KCĐ)

6-9          
(Điện tử)

Điện tử công 
suất

6-10
TH3 (TĐĐ, 
CCĐ, ĐTCS)

6-9         
(Điện 
công 

nghiệp)

Cô Nga 401A Thầy Kiên 401A
Thầy Quốc 

Hùng

PTH 

Trường 

chính

Cô Nga 306A-2
Thầy Quốc 

Hùng

PTH 

Trường 

chính

Hệ thống điều 
hòa không khí 
trung tâm

6-10
Hệ thống máy 
lạnh dân dụng

6-10

Hệ thống 
điều hòa 
không khí 
trung tâm

6-10

Thầy Lộc 401A Thầy Tú 402A Thầy Lộc 401A

K10 AQTKD 

Sáng

Chiều

K10 ĐĐT + 
ĐCN

Sáng

Chiều

K10 ĐIỆN 
LẠNH 

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (14/06/2019)Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (10/06/2019) Thứ 3 (11/06/2019) Thứ 4 (12/06/2019) Thứ 5 (13/06/2019)

Lập trình quản 
lý

1-5
Lập trình 
mobi 2

1-5
Lập trình mobi 
2

1-5
Lập trình quản 
lý

1-5
Lập trình 
quản lý

1-5

Thầy Phú 503B Thầy Quân 503B Thầy Quân 503B Thầy Phú 503B Thầy Phú 503B

Nguyên lý 
kế toán

1-5 8h30
Nguyên lý kế 
toán

1-5

Thầy K ế t MD 09 MD 105 Thầy K ế t MD 09

Tiếng Anh 6-9 Tiếng Anh 6-9

Cô Thắng MD 09 Cô Thắng MD 09

Thi Tiếng Anh 8h00

402B

Tiếng Anh 6-9 Tiếng Anh 6-9

Cô Thắng MD 09 Cô Thắng MD 09

K10 ACNTT

Sáng

Chiều

K10 AQTKS

Sáng

Chiều

K10 ACBMA

Sáng

Chiều

Thi Pháp luật 
kinh tế & Kinh 

tế học

K10 AHDDL

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (14/06/2019)Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (10/06/2019) Thứ 3 (11/06/2019) Thứ 4 (12/06/2019) Thứ 5 (13/06/2019)

 

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

Trang 4


